
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1 Thiết kế cầu An toàn lao động Tin học ứng dụng Xây dựng mặt đường

2 Thầy Quang Thầy Tâm

3 Thầy Quân Thầy Quân + Tâm Thầy Tâm

4
Dự toán công trình Quản lý KT và KĐ CĐ Xây dựng cầu 2

5 Thầy Hiển Thầy Kiên Thầy Hiển + Quân Cô Trang Thầy Lý

1
Đường lối CM Xây dựng cầu 2 Tin học ứng dụng Xây dựng mặt đường Thiết kế cầu

2 Thầy Lý Thầy Tâm

3 Cô Trang An toàn lao động Thầy Quân + Tâm Thầy Quân

4 Dự toán công trình Thầy Quang Quản lý KT và KĐ CĐ

5 Thầy Hiển Thầy Hiển + Quân Cô Trang

6
Đồ án thiết kế cầu Đồ án xây dựng cầu

7

8 Thầy Quân Thầy Trường Thầy Nam

9

10

1
Động cơ  đốt trong BDSC trục khuỷu thanh truyền BDSC điện ô tô 1 BDSC điện ô tô 2 BDSC HT truyền lực

2 Thầy Chót Thầy Túc

3 Thầy Chót Cấu tạo ô tô Thầy Túc Thầy Minh Động cơ  đốt trong

4 BDSC HT truyền lực BDSC cơ cấu phân phối khí BDSC hệ thống treo

5 Thầy Túc Thầy Trường Thầy Trường Thầy Tú Thầy Chót

1 Cấu tạo ô tô Cấu tạo ô tô Cấu tạo ô tô Cấu tạo ô tô Cấu tạo ô tô

2 Thầy Trường Thầy Trường Thầy Trường

3 BDSC trục khuỷu thanh truyền BDSC cơ cấu phân phối khí BDSC hệ thống treo Thầy Trường Thầy Trường

4

5 Thầy Chót Thầy Trường Thầy Tú

1
Thuế Tiếng anh chuyên ngành Tiếng anh chuyên ngành Kế toán XDCB

2 Cô Thao Cô Hương

3 Cô Thao Kế toán TC 3

4

5 Cô Trang Cô Nga

1
Pháp luật kinh tế Tiếng anh chuyên ngành Pháp luật kinh tế Tiếng anh chuyên ngành Kế toán XDCB

2 Thầy Hà Cô Nga Cô Hương

3 Cô Nga Kế toán TC 3

4 Phân tích HĐ kinh doanh

5 Cô Phương Cô Phương Cô Trang Cô Nga

1
Đường lối CM

Ghép 68CCCD11 tại 404-A2

Tiếng anh chuyên ngành Pháp luật kinh tế Tiếng anh chuyên ngành Kế toán XDCB

2 Cô Thao Thầy Hà Cô Thao Cô Hương

3 Cô Trang Pháp luật kinh tế Kế toán TC 3

4 Phân tích HĐ kinh doanh

5 Cô Phương Thầy Hà Cô Phương Cô Trang Cô Nga

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra Ghi chú

1    7h00 7h50 6    12h30 13h20

2    7h55 8h45 7    13h25 14h15

3    8h50 9h40 8    14h20 15h10

4    9h45 10h35 9    15h15 16h05

5    10h40 11h30 10    16h10 17h00

68CCKT11

SS : 9
3    Đường lối CM

Ghép 68CCCD11 tại 404-A2

Cô Ngọc

Thầy Hà

GIỜ HỌC

Phòng 403-A2

Buổi Sáng

Từ 25/03

Đến 29/03

Phòng 402-A2

Buổi Sáng

Từ 11/02

Đến 31/03

Nấc 1

Phòng 402-A2

Buổi Sáng

Từ 01/04

Đến 26/05

Nấc 2

Đường lối CM

Phân tích HĐ kinh doanh

Ghi chú

2    
68CCOT11

SS : 7

Phòng 402-A2

Buổi Sáng

Từ 22/04

Đến 26/05

Nấc 3

Phân tích HĐ kinh doanh Đường lối CM

Ghép 68CCCD11 tại 404-A2

Phòng 403-A2

Buổi Sáng

Từ 11/02

Đến 22/03

Phòng 404-A2

Buổi Sáng

Từ 22/04

Đến 26/05

Đồ án xây dựng đường

Phòng 

Buổi chiều 

Từ 25/3

Đến 26/05

THỜI KHÓA BIỂU CĐCQ KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 

CƠ SỞ VĨNH PHÚC

Xây dựng nền đường

Phòng 404-A2

Buổi Sáng

Từ 11/02

Đến 21/04

Xây dựng cầu 1 Đường lối CM

1    
68CCCD11

SS : 6
Đường lối CM


